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	ĐH ĐT3 K8
	Sáng
	N1
	
	
	
	
	
	
	PLC
	1506
	C. Hà

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐHĐT1 K8
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	PLC
	1506
	C. Hà

	
	Chiều 
	N1
	 
	
	
	N2
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT5 K8
	Sáng
	
	
	
	
	
	N1
	
	PLC
	1506
	C. Hà

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	N2
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT1 K8 CLC
	Sáng
	
	N1
	
	
	
	
	
	PLC
	1506
	C. Hà

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT1 K8
	Sáng
	
	
	
	N1
	
	
	
	HT ĐK TT
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT4K8
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	HT ĐK TT
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	N2
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LT CĐ ĐH 1 K10
	Sáng
	N1
	N1
	N1
	
	
	
	
	AC/DC
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	N2
	N2
	N2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT 1 8
	Sáng
	
	
	
	N2
	
	
	
	KTCB
	1503
	C Hà

	
	Chiều 
	
	
	N1
	N3
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LT CĐ – ĐH K10
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	KTCB
	1503
	C Hà

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	N1 (17h)


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LT CĐ ĐHĐT1 K10
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	    N2
	ĐKTĐCN
	1502
	T.Kiệm

	
	Chiều 
	
	
	
	N2
	N1
	N1
	N2
	
	
	

	
	Tối
	N1
	N2
	N1
	N2
	N1
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT2 K8
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	HT ĐK TT
	1502
	C Duyên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT5 K8
	Sáng
	
	N1
	
	
	
	
	
	HT

ĐKTT
	1502
	C Duyên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT4 K8
	Sáng
	
	
	N1
	
	
	
	
	PLC
	1506
	C Duyên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT2 K8
	Sáng
	
	
	
	
	N2
	
	
	PLC
	1506
	C Duyên

	
	Chiều 
	
	
	
	N1
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT6 K8
	Sáng
	
	
	
	N1
	
	
	
	PLC
	1506
	C Duyên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LT CĐ ĐH1 K10
	Sáng
	
	
	
	
	
	N1
	
	HT ĐK TT
	1504
	C Duyên

	
	Chiều 
	N1
	
	
	
	N1
	N2
	
	
	
	

	
	Tối
	N2(17h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LT CĐ ĐH2 K10
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	HT ĐK TT

	1504
	C Duyên

	
	Chiều 
	
	N1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	N1(17h)
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